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Top 100 words Vietnamese

1 April tháng tư

2 arm cánh tay

3 August tháng Tám

4 back trở lại

5 bad xấu

6 beautiful đẹp

7 beef thịt bò

8 beer bia

9 body thân hình

10 calendar lịch

11 can có thể

12 chest ngực

13 chicken thịt gà

14 clock đồng hồ

15 coffee cà phê

16 come đến

17 cook đầu bếp

18 december tháng mười hai

19 Delicious! Thơm ngon!
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20 difficult khó khăn

21 do làm

22 doctor Bác sĩ

23 easy dễ dàng

24 eight tám

25 employee Nhân viên

26 engineer kỹ sư

27 far xa

28 February Tháng hai

29 finger ngón tay

30 fish cá

31 five số năm

32 foot chân

33 four bốn

34 Friday Thứ sáu

35 go đi

36 good tốt

37 Good afternoon. Chào buổi trưa.

38 Good evening. Chào buổi tối.

39 Good morning. Chào buổi sáng.
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40 Good night. Chúc ngủ ngon.

41 Goodbye. Tạm biệt.

42 hand tay

43 head cái đầu

44 Hello. Xin chào.

45 hour giờ

46 How are you? Bạn khỏe không?

47 I'm...(name). Tôi ... (tên).

48 January tháng Giêng

49 July tháng bảy

50 June tháng sáu

51 lamb cừu

52 laugh cười

53 leg Chân

54 make làm

55 manager giám đốc

56 March tháng Ba

57 May có thể

58 minute phút

59 Monday thứ hai
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60 near ở gần

61 Nice to meet you. Rất vui được gặp bạn.

62 nine chín

63 No. Không.

64 November Tháng 11

65 nurse y tá

66 o'clock giờ

67 October Tháng Mười

68 one một

69 police officer Cảnh sát

70 pork thịt heo

71 programmer lập trình viên

72 salesman người bán hàng

73 Saturday ngày thứ bảy

74 second thứ hai

75 see xem

76 September Tháng Chín

77 seven bảy

78 six sáu

79 small nhỏ
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80 stomach cái bụng

81 Sunday chủ nhật

82 tea trà

83 teacher giáo viên

84 ten mười

85 Thank you! Cảm ơn bạn!

86 three số ba

87 Thursday Thứ năm

88 today hôm nay

89 tomorrow Ngày mai

90 Tuesday thứ ba

91 two hai

92 ugly xấu xí

93 use sử dụng

94 water Nước

95 Wednesday Thứ tư

96 week tuần

97 wine rượu

98 year năm

99 Yes. Đúng.
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100 yesterday hôm qua

101 zero số không


